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THÔNG TƯ
Quy định tiêu chí, hồ sơ và trình tự, thủ tục đánh giá, lựa chọn
trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 265/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về tài chính và đầu tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định tiêu chí, hồ sơ và trình tự, thủ tục đánh giá, lựa chọn trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định tiêu chí, hồ sơ và trình tự, thủ tục đánh giá, lựa chọn trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược trên cơ sở hồ sơ đề xuất phát triển do các cơ quan đề xuất gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.
Bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn trong số các đề xuất đạt yêu cầu để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Danh mục theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược”.
2. Thông tư này áp dụng đối với đề xuất thuộc phạm vi Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổng hợp, rà soát, đánh giá, lựa chọn theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.
3. Thông tư này không quy định trình tự, thủ tục về chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, phương thức đầu tư, bố trí vốn, tài sản công, đất đai, xây dựng, môi trường, thành lập, tổ chức lại, giao quản lý, vận hành và thủ tục chuyên ngành khác.
Kết quả đánh giá, lựa chọn theo Thông tư này là căn cứ chuyên môn để Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Danh mục; không thay thế quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
4. Thông tư này không áp dụng đối với đề xuất phục vụ yêu cầu đặc thù về quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì xác định nhu cầu, rà soát, đánh giá, lựa chọn theo phạm vi quản lý.
Đối với đề xuất đồng thời phục vụ yêu cầu quốc phòng, an ninh và mục đích dân sự hoặc khai thác dùng chung ngoài phạm vi đặc thù quốc phòng, an ninh, việc rà soát, đánh giá theo Thông tư này được thực hiện trên cơ sở phối hợp với cơ quan quản lý có liên quan và tuân thủ quy định về bí mật nhà nước, an ninh, an toàn và pháp luật chuyên ngành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc rà soát, tổng hợp, đề xuất phát triển trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia theo Thông tư này (sau đây gọi chung là cơ quan đề xuất).
2. Tổ chức khoa học và công nghệ; cơ sở giáo dục đại học; doanh nghiệp và tổ chức khác có tư cách pháp lý, chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động phù hợp tham gia hình thành đề xuất, cung cấp năng lực, hạ tầng, nhân lực hoặc được đề xuất làm tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành.
3. Hội đồng đánh giá, lựa chọn; cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quá trình rà soát, xác minh, đánh giá, lựa chọn.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia (sau đây gọi là trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm) là loại hình hạ tầng được phát triển để cung cấp năng lực nghiên cứu, thử nghiệm, đo lường, kiểm định, chứng nhận, đánh giá sự phù hợp, đánh giá mức độ sẵn sàng công nghệ và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm công nghệ chiến lược.
2. Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là loại hình hạ tầng được phát triển để cung cấp năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược.
3. Đề xuất là phương án phát triển trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm hoặc phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia do cơ quan đề xuất gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để đánh giá, lựa chọn theo Thông tư này.
4. Khoảng trống năng lực là phần năng lực mục tiêu cần thiết để phát triển, làm chủ, ứng dụng công nghệ chiến lược hoặc phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược mà năng lực hiện có chưa đáp ứng được về chức năng, quy mô, trình độ công nghệ, công suất, chất lượng, khả năng tiếp cận, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc yêu cầu chuyên môn có liên quan.
5. Khai thác dùng chung là việc nhiều tổ chức, cá nhân được tiếp cận, sử dụng hạ tầng, năng lực hoặc dịch vụ theo cơ chế thống nhất, phù hợp với chức năng của hạ tầng và quy định của pháp luật.
6. Hạ tầng phân tán là hạ tầng có năng lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dữ liệu hoặc hệ thống kỹ thuật được bố trí tại từ hai địa điểm hoặc tổ chức trở lên nhưng được kết nối, quản lý và khai thác theo phương án thống nhất để cung cấp năng lực chung.
7. Hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm là cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, hệ thống kỹ thuật và hệ thống số trực tiếp phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thử nghiệm, kiểm chứng, đánh giá và làm chủ công nghệ. Tùy theo lĩnh vực, hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm có thể bao gồm phòng thí nghiệm, phòng phân tích, xưởng thực nghiệm, mô hình thử nghiệm, phần mềm, dữ liệu chuyên ngành và thành phần kỹ thuật khác trực tiếp phục vụ vận hành, khai thác năng lực nghiên cứu, thử nghiệm.
8. Tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành là tổ chức được cơ quan đề xuất xác định trong hồ sơ để Hội đồng đánh giá tính khả thi về quản lý, vận hành. Việc xác định tổ chức này không thay thế quyết định giao quản lý, vận hành của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 4. Nguyên tắc rà soát, đánh giá, lựa chọn
1. Việc rà soát, đánh giá, lựa chọn phải làm rõ công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược hoặc nhiệm vụ cần phục vụ; năng lực cần có; năng lực hiện có và phần năng lực còn thiếu.
2. Ưu tiên đề xuất trực tiếp phục vụ nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược hoặc nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao nhằm phát triển, làm chủ, ứng dụng công nghệ chiến lược hoặc phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược. Mức độ ưu tiên căn cứ vai trò của năng lực đối với kết quả đầu ra và thời điểm cần có năng lực.
3. Ưu tiên sử dụng, nâng cấp, hiện đại hóa, kết nối, chia sẻ và khai thác dùng chung hạ tầng hiện có. Việc đề xuất bổ sung hoặc hình thành năng lực mới phải căn cứ nhu cầu, kết quả rà soát năng lực hiện có trong phạm vi quản lý và nguồn thông tin hợp pháp có thể tiếp cận, kiểm chứng hợp lý; làm rõ phần năng lực còn thiếu và sự cần thiết của phương án đề xuất.
Trường hợp xác định được năng lực hiện có có thể đáp ứng toàn bộ hoặc một phần nhu cầu, cơ quan đề xuất phân tích khả năng sử dụng, nâng cấp, kết nối, khai thác dùng chung hoặc thuê dịch vụ trước khi đề xuất bổ sung hoặc hình thành mới. Việc phân tích căn cứ yêu cầu kỹ thuật, thời điểm cần năng lực, khả năng tiếp cận, chi phí dự kiến, bảo mật, dữ liệu, quyền sử dụng kết quả và yêu cầu tự chủ công nghệ, quốc phòng, an ninh khi có liên quan.
4. Việc đánh giá, lựa chọn căn cứ vào nhu cầu, khoảng trống năng lực, năng lực hiện có, tính khả thi của phương án phát triển năng lực, khả năng quản lý, khai thác dùng chung và kết quả đầu ra.
5. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan; hạn chế đầu tư phân tán, chồng chéo, trùng lặp. Một hạ tầng có thể phục vụ một hoặc nhiều công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược; một công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược có thể cần nhiều năng lực bổ trợ khi có căn cứ về chức năng, công nghệ, an toàn hoặc phạm vi phục vụ.
Chương II
YÊU CẦU VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN
Điều 5. Yêu cầu về thông tin, tài liệu để đưa đề xuất vào đánh giá
1. Đề xuất xác định rõ loại hình; công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược hoặc nhiệm vụ được phục vụ; năng lực cần có và thời điểm cần có năng lực.
2. Hồ sơ có thông tin, tài liệu về năng lực mục tiêu, năng lực hiện có trong phạm vi rà soát, mức độ đáp ứng và phần năng lực còn thiếu; nêu phương pháp, nguồn thông tin và phạm vi rà soát.
Đối với phần năng lực đề xuất bổ sung hoặc hình thành mới, hồ sơ phân tích khả năng sử dụng, nâng cấp, kết nối, khai thác dùng chung hoặc thuê dịch vụ trên cơ sở thông tin có thể tiếp cận, kiểm chứng hợp lý; giải trình sự cần thiết của phương án. Không yêu cầu chứng minh đã rà soát đầy đủ năng lực nghiên cứu, thử nghiệm trên phạm vi toàn quốc.
3. Hồ sơ xác định tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành; nhân lực nòng cốt, phương án huy động, duy trì nhân lực và trách nhiệm của các tổ chức tham gia, nếu có. Trường hợp đề xuất thành lập tổ chức mới, cơ quan đề xuất xác định tổ chức hiện có chịu trách nhiệm chuẩn bị đề xuất; việc xác định tổ chức quản lý, vận hành chính thức thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
4. Hồ sơ xác định hạ tầng hiện có, năng lực cần bổ sung hoặc hình thành, yêu cầu chức năng, kỹ thuật chủ yếu, phương án quản lý, vận hành, khai thác dùng chung và lộ trình thực hiện. Phương án nguồn lực xác định sơ bộ nhu cầu và khả năng huy động nguồn lực để hình thành năng lực ban đầu, duy trì hoạt động trong 05 năm đầu và nâng cấp, thay thế trong vòng đời dự kiến. Không yêu cầu có quyết định bố trí vốn, kinh phí tại bước lựa chọn.
5. Hồ sơ xác định mục tiêu, kết quả đầu ra chủ yếu, mốc thời gian và căn cứ theo dõi, kiểm chứng.
Điều 6. Tiêu chí về mức độ phù hợp chiến lược, nhu cầu và khoảng trống năng lực
1. Mức độ phù hợp trực tiếp của đề xuất với công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược thuộc Danh mục do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
2. Nhu cầu và thời điểm cần có năng lực, căn cứ nhiệm vụ được giao hoặc bằng chứng về nhu cầu trực tiếp đối với công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược có liên quan.
3. Vai trò và mức độ cần thiết của năng lực được đề xuất, căn cứ ảnh hưởng của khoảng trống năng lực đối với việc thực hiện nhiệm vụ, phát triển công nghệ hoặc sản phẩm công nghệ chiến lược; mức độ phụ thuộc vào năng lực bên ngoài; phạm vi tổ chức, ngành, lĩnh vực hoặc vùng có nhu cầu sử dụng.
4. Mức độ tin cậy của kết quả rà soát theo phạm vi, phương pháp và nguồn thông tin đã sử dụng; mức độ đáp ứng của năng lực hiện có; sự cần thiết của phần năng lực cần bổ sung hoặc hình thành mới và khả năng hạn chế trùng lặp.
Điều 7. Tiêu chí về năng lực nghiên cứu, năng lực công nghệ và nguồn nhân lực
1. Kinh nghiệm của tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ hoặc quản lý hạ tầng có liên quan, căn cứ vào kết quả hoạt động và năng lực hiện có. Trường hợp tổ chức được hình thành do sáp nhập, hợp nhất hoặc tổ chức lại, được xem xét năng lực của tổ chức tiền thân khi có tài liệu chứng minh.
2. Cơ cấu, chuyên môn, kinh nghiệm thực hành, khả năng huy động và mức độ sẵn sàng tham gia của đội ngũ nhân lực nòng cốt; khả năng phát triển, duy trì đội ngũ phù hợp với chức năng và quy mô của đề xuất.
3. Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm lãnh đạo khoa học hoặc kỹ thuật của người đứng đầu, nhân sự chủ chốt; năng lực của nhóm nghiên cứu, đội ngũ chuyên môn và khả năng huy động chuyên gia phù hợp. Đối với hạ tầng phân tán hoặc có nhiều tổ chức tham gia, đánh giá năng lực tổng hợp và cơ chế điều phối giữa các bên.
4. Kết quả và năng lực công nghệ đã được chứng minh phù hợp với chức năng của đề xuất. Đối với công nghệ mới hoặc năng lực chưa được hình thành đầy đủ trong nước, có thể sử dụng kết quả nghiên cứu, sáng chế, kinh nghiệm chuyên môn, thỏa thuận hợp tác, chuyển giao hoặc đồng phát triển và năng lực của các tổ chức tham gia làm minh chứng.
Điều 8. Tiêu chí về hạ tầng, phương án hình thành năng lực và khả năng kết nối, khai thác dùng chung
1. Mức độ sẵn có và khả năng tiếp tục khai thác, tích hợp, nâng cấp hoặc mở rộng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, hệ thống số, dữ liệu, phần mềm và điều kiện vận hành hiện có.
2. Mức độ phù hợp của yêu cầu chức năng, kỹ thuật; khả năng tích hợp, mở rộng; việc đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn và yêu cầu về an toàn, bảo mật, dữ liệu, môi trường và yêu cầu chuyên ngành áp dụng cho đề xuất.
3. Tính khả thi về kỹ thuật của lộ trình hình thành năng lực; mức độ nhận diện yêu cầu về bảo trì, hiệu chuẩn, vật tư, phần mềm, tương thích, nâng cấp, thay thế và nguy cơ lạc hậu, gián đoạn kỹ thuật.
4. Khả năng kết nối, khai thác dùng chung phù hợp với chức năng và giai đoạn hình thành năng lực; phạm vi năng lực dự kiến cung cấp; nhóm người sử dụng; cơ chế tiếp cận, đăng ký, phân bổ quyền sử dụng, thứ tự ưu tiên, điều phối công suất, thời gian đáp ứng và phương thức theo dõi, kiểm chứng kết quả. Đối với hạ tầng hiện có, xem xét kết quả khai thác đã được kiểm chứng khi có dữ liệu; đối với hạ tầng hình thành mới, đánh giá phương án dự kiến. Việc đánh giá hạ tầng có yêu cầu hạn chế tiếp cận phải phù hợp quy định của pháp luật về an ninh, an toàn, bảo mật và chuyên ngành.
Điều 9. Tiêu chí về năng lực quản trị, huy động nguồn lực và liên kết
1. Năng lực quản trị của tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành; mô hình phân công trách nhiệm; cơ chế quản lý tài sản, dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ và rủi ro. Đối với hạ tầng phân tán hoặc có nhiều tổ chức tham gia, phải xác định một đầu mối chịu trách nhiệm chung và trách nhiệm của từng bên.
2. Tính hợp lý và khả thi của phương án huy động nguồn lực để hình thành, bổ sung hoặc nâng cấp năng lực nghiên cứu, thử nghiệm; duy trì nhân lực, vận hành, bảo trì, nâng cấp và thay thế trong vòng đời dự kiến, trong đó làm rõ nhu cầu nguồn lực trong 05 năm đầu vận hành.
3. Mức độ rõ ràng của vai trò, trách nhiệm, năng lực, nguồn lực hoặc nhu cầu sử dụng của các tổ chức tham gia; căn cứ về khả năng phối hợp. Đối với hạ tầng phân tán hoặc liên kết nhiều tổ chức, đánh giá thỏa thuận nguyên tắc hoặc cam kết phối hợp về đầu mối, phần năng lực tham gia, trách nhiệm và phương án xử lý khi một bên thay đổi hoặc chấm dứt tham gia. Không yêu cầu hoàn thành các quyết định về tài sản, tài chính hoặc hợp đồng đầu tư tại bước lựa chọn.
4. Khả năng tiếp cận tri thức, chuyên gia và hợp tác chuyên môn cần thiết để hình thành, vận hành và phát triển năng lực; khả năng tiếp nhận, hấp thụ, đồng phát triển hoặc chuyển giao công nghệ phù hợp với yêu cầu tự chủ và quy định của pháp luật.
Điều 10. Tiêu chí về kết quả đầu ra và tác động
1. Mục tiêu, kết quả đầu ra được xác định trên cơ sở số liệu hiện trạng hoặc căn cứ xác định điểm xuất phát, mục tiêu cần đạt, mốc thời gian, đơn vị đo, nguồn xác minh và chủ thể chịu trách nhiệm; bảo đảm có thể đo lường và kiểm chứng.
2. Kết quả trực tiếp dự kiến tạo ra hoặc phục vụ phù hợp với chức năng của đề xuất và nhiệm vụ, công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược có liên quan.
3. Chỉ tiêu dự kiến về khai thác hạ tầng và phục vụ người sử dụng phù hợp với chức năng của loại hình, gồm mức độ hoặc công suất khai thác, phạm vi người sử dụng, thời gian tiếp cận hoặc thời gian đáp ứng khi có thể đo lường.
4. Tác động trực tiếp, có căn cứ đối với phát triển nhân lực, hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp, ngành, vùng, kinh tế - xã hội hoặc lợi ích công cộng phù hợp với tính chất của đề xuất.
Điều 11. Thang điểm, nguyên tắc chấm điểm và xác định thứ tự ưu tiên
1. Đề xuất được đánh giá theo thang điểm 100, gồm 05 nhóm với 20 tiêu chí thành phần:
a) Mức độ phù hợp chiến lược, nhu cầu và khoảng trống năng lực: 30 điểm (Nhóm I);
b) Năng lực nghiên cứu, năng lực công nghệ và nguồn nhân lực: 20 điểm (Nhóm II);
c) Hạ tầng, phương án hình thành năng lực và khả năng kết nối, khai thác dùng chung: 20 điểm (Nhóm III);
d) Năng lực quản trị, huy động nguồn lực và liên kết: 15 điểm (Nhóm IV);
đ) Kết quả đầu ra và tác động: 15 điểm (Nhóm V).
2. Đề xuất được xác định đạt yêu cầu về tiêu chí khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:
a) Có đủ thông tin, tài liệu theo quy định tại Điều 5 Thông tư này;
b) Tổng điểm trung bình của Hội đồng đạt từ 70 điểm trở lên theo thang điểm 100;
c) Điểm trung bình của từng nhóm tiêu chí và các tiêu chí thành phần có ngưỡng tối thiểu đạt mức quy định tại Biểu mẫu BM-06-TTPTN ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Đề xuất đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này được xác định là đạt yêu cầu về tiêu chí và được đưa vào nhóm đề xuất đạt để Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét lựa chọn, tổng hợp theo Điều 21 và Điều 22 Thông tư này. Kết luận đạt yêu cầu về tiêu chí không đồng nghĩa với việc đương nhiên được lựa chọn để trình Thủ tướng Chính phủ trong cùng đợt.
4. Trường hợp Hội đồng đánh giá nhiều đề xuất có chức năng, năng lực mục tiêu tương đồng và có thể so sánh trực tiếp, thứ tự ưu tiên được xác định theo tổng điểm trung bình từ cao xuống thấp.
5. Cơ quan đề xuất và Hội đồng xác định mức độ cấp thiết và thời điểm cần hình thành năng lực của từng đề xuất.
6. Phiếu nhận xét chuyên môn được lập theo Biểu mẫu BM-05-TTPTN; Phiếu đánh giá, chấm điểm được lập theo Biểu mẫu BM-06-TTPTN tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Thành viên Hội đồng chấm điểm từng tiêu chí, cấu phần theo mức điểm tối đa quy định tại Biểu mẫu BM-06-TTPTN. Tổng điểm tiêu chí bằng tổng điểm các cấu phần và không vượt quá điểm tối đa.
Điểm từng cấu phần được ghi bằng số nguyên. Thành viên Hội đồng nêu căn cứ hoặc nhận xét cho điểm đánh giá. Điểm trung bình được đối chiếu với các mức điểm tối thiểu quy định tại Biểu mẫu BM-06-TTPTN trước khi làm tròn; kết quả ghi trong Biên bản kiểm phiếu được làm tròn đến một chữ số thập phân.
7. Trường hợp chênh lệch giữa tổng điểm cao nhất và thấp nhất của các Phiếu hợp lệ từ 30 điểm trở lên, Hội đồng phải thảo luận nguyên nhân chênh lệch trước khi kết luận. Thành viên Hội đồng được quyền giữ nguyên hoặc điều chỉnh điểm sau thảo luận và chịu trách nhiệm về Phiếu cuối cùng; lý do chênh lệch đáng kể, việc giữ nguyên hoặc điều chỉnh điểm được ghi trong Biên bản Hội đồng.
Điều 12. Yêu cầu riêng theo loại hình
1. Đối với phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, việc đánh giá tập trung vào năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ lõi và công nghệ chiến lược; chất lượng đội ngũ, nhóm nghiên cứu; năng lực tạo công nghệ, nguyên mẫu, quy trình, dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ và kết quả nghiên cứu, phát triển có giá trị.
2. Đối với trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, việc đánh giá tập trung vào năng lực thử nghiệm, đo lường, kiểm định, chứng nhận, đánh giá sự phù hợp, đánh giá mức độ sẵn sàng công nghệ và hỗ trợ đưa sản phẩm công nghệ chiến lược ra thị trường; việc thực hiện hoạt động có điều kiện phải tuân thủ pháp luật chuyên ngành.
3. Đối với đề xuất có đồng thời nhiều chức năng, cơ quan đề xuất xác định chức năng chủ đạo và giải trình sự cần thiết của các chức năng bổ trợ. Nếu trước khi chấm điểm Hội đồng xác định loại hình đề xuất chưa phù hợp, Hội đồng yêu cầu cơ quan đề xuất làm rõ và xác định loại hình được sử dụng để đánh giá; trường hợp thay đổi loại hình làm thay đổi nội dung đánh giá thì Hội đồng đánh giá trên cơ sở loại hình đã được làm rõ.
4. Trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia có thể được tổ chức tại một địa điểm hoặc theo mô hình hạ tầng phân tán, mạng lưới hoặc hạ tầng số khi phù hợp. Hồ sơ phải xác định tổ chức đầu mối dự kiến; năng lực do từng bên tham gia; yêu cầu kết nối kỹ thuật chủ yếu; nguyên tắc phối hợp, trách nhiệm, quyền tiếp cận, quản trị dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ.
5. Đối với lĩnh vực có yêu cầu chuyên ngành đặc thù, hồ sơ xác định các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn và thủ tục chuyên ngành cần đáp ứng để hình thành, đưa năng lực vào hoạt động; việc đáp ứng điều kiện hoạt động thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành ở giai đoạn tương ứng.
Chương III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN VÀ TRÌNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC
Mục 1
HÌNH THÀNH, RÀ SOÁT VÀ TIẾP NHẬN ĐỀ XUẤT
Điều 13. Thông báo đợt tiếp nhận và tiếp nhận thông tin, đề xuất của tổ chức
1. Căn cứ nhu cầu triển khai Đề án, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo đợt tiếp nhận đề xuất gửi các cơ quan đề xuất quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
Thông báo nêu phạm vi công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược hoặc nhiệm vụ có liên quan; thời hạn, phương thức tiếp nhận và yêu cầu thông tin cần cung cấp.
2. Cơ quan đề xuất tiếp nhận thông tin của các tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 2 để rà soát, tổng hợp và lập hồ sơ đề xuất gửi Bộ Khoa học và Công nghệ. Các tổ chức này không trực tiếp thực hiện thủ tục đánh giá, lựa chọn tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Mỗi đề xuất xác định một cơ quan đề xuất làm đầu mối chịu trách nhiệm về hồ sơ.
3. Thông tin ban đầu tập trung vào nhu cầu, năng lực hiện có, phần năng lực còn thiếu, phương án phát triển năng lực sơ bộ, đối tượng sử dụng và kết quả đầu ra dự kiến.
4. Đối với cơ quan được giao chủ trì nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, việc hình thành đề xuất phải bắt đầu từ rà soát nhiệm vụ được giao, xác định sản phẩm, mốc kết quả, năng lực nghiên cứu, thử nghiệm cần có, năng lực hiện có và khoảng trống cần bổ sung.
Điều 14. Rà soát tại cơ quan đề xuất
1. Cơ quan đề xuất rà soát thông tin do các tổ chức cung cấp để xác định đề xuất có đủ cơ sở tiếp tục hoàn thiện thành hồ sơ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Nội dung rà soát gồm:
a) Xác định nhu cầu và năng lực mục tiêu cần có;
b) Xác định năng lực, hạ tầng hiện có đã biết có khả năng đáp ứng toàn bộ hoặc một phần nhu cầu;
c) So sánh mức độ đáp ứng về chức năng, trình độ công nghệ, công suất, chất lượng, tiêu chuẩn, khả năng tiếp cận và thời điểm đáp ứng;
d) Xác định phần năng lực còn thiếu; phân tích khả năng sử dụng, nâng cấp, kết nối, khai thác dùng chung hoặc thuê dịch vụ trên cơ sở thông tin, tài liệu có thể tiếp cận, kiểm chứng hợp lý;
đ) Xác định phương án phát triển năng lực, phạm vi phục vụ, khả năng quản lý, vận hành, kết quả đầu ra, mức độ ưu tiên và thời điểm cần có năng lực.
3. Trường hợp có nhiều đề xuất có chức năng hoặc năng lực tương đồng, cơ quan đề xuất căn cứ mức độ đáp ứng năng lực mục tiêu, khả năng sử dụng hạ tầng hiện có, khả năng kết nối, khai thác dùng chung, phạm vi người sử dụng và tính khả thi để xác định đề xuất đủ cơ sở tiếp tục hoàn thiện, tích hợp hoặc đề nghị các tổ chức phối hợp. Trường hợp các đề xuất có chức năng, phương án công nghệ hoặc phạm vi phục vụ khác nhau và đều có căn cứ, cơ quan đề xuất có thể gửi đồng thời nhiều đề xuất và giải trình rõ sự khác biệt.
4. Cơ quan đề xuất rà soát nhu cầu và năng lực nghiên cứu, thử nghiệm hiện có trong phạm vi quản lý trên cơ sở thông tin, tài liệu hiện có và nguồn thông tin hợp pháp có thể tiếp cận; xác định phần năng lực còn thiếu, giải trình sự cần thiết của đề xuất và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát.
5. Trường hợp đề xuất trực tiếp phục vụ nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược do cơ quan khác chủ trì hoặc có tính chất liên ngành, cơ quan đề xuất phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để làm rõ nhu cầu sử dụng năng lực. Một cơ quan đề xuất làm đầu mối chịu trách nhiệm về hồ sơ; các cơ quan, tổ chức khác tham gia với tư cách phối hợp.
Điều 15. Hồ sơ đề xuất gửi Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Hồ sơ đề xuất gồm:
a) Văn bản đề xuất của cơ quan đề xuất theo Biểu mẫu BM-01-TTPTN;
b) Thuyết minh đề xuất theo Biểu mẫu BM-02-TTPTN;
c) Tài liệu pháp lý của tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành hoặc tổ chức được giao chuẩn bị đề xuất quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này;
d) Tài liệu minh chứng được dẫn chiếu trong Thuyết minh về nhu cầu sử dụng, năng lực hiện có, khoảng trống năng lực, khả năng khai thác dùng chung, kết quả hoạt động và hợp tác. Trường hợp có nhiều tổ chức tham gia hoặc hạ tầng phân tán, có thỏa thuận nguyên tắc hoặc cam kết phối hợp xác định đầu mối, năng lực tham gia và trách nhiệm dự kiến; không bắt buộc phải có hợp đồng đầu tư, hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc quyết định bố trí kinh phí tại bước lựa chọn. Tài liệu chứng minh nguồn lực đã được quyết định hoặc cam kết được đính kèm nếu có.
2. Hồ sơ được gửi bằng phương thức điện tử theo thông báo tiếp nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc tiếp nhận, quản lý hồ sơ thực hiện qua hệ thống thông tin do Bộ công bố hoặc phương thức điện tử phù hợp khác nêu trong thông báo. Trường hợp hệ thống chưa được công bố, không hoạt động hoặc hồ sơ không thể gửi qua hệ thống, việc tiếp nhận thực hiện theo phương thức thay thế được thông báo. Tài liệu thuộc bí mật nhà nước thực hiện theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
3. Mỗi đề xuất lập một hồ sơ chính thức. Trường hợp có nhiều cơ quan, tổ chức tham gia, hồ sơ xác định rõ đầu mối, phạm vi năng lực và trách nhiệm của từng bên.
Điều 16. Tiếp nhận, rà soát và xác minh hồ sơ tại Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ (sau đây gọi là đơn vị đầu mối) là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan liên quan để rà soát.
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn tiếp nhận của từng đợt, đơn vị đầu mối rà soát thành phần hồ sơ và mức độ đầy đủ của thông tin, tài liệu theo Điều 5; lập Phiếu rà soát theo Biểu mẫu BM-03-TTPTN tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Trường hợp cần bổ sung, giải trình, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu cơ quan đề xuất thực hiện trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc. Trường hợp nội dung cần bổ sung phụ thuộc vào dữ liệu hoặc yêu cầu chuyên môn cần thời gian dài hơn, văn bản yêu cầu phải xác định thời hạn cụ thể.
3. Nội dung yêu cầu bổ sung, giải trình được tổng hợp và gửi một lần đối với các nội dung có thể xác định tại thời điểm rà soát, trừ trường hợp phát sinh thông tin mới hoặc nội dung bổ sung làm phát sinh vấn đề cần tiếp tục làm rõ.
4. Hồ sơ không thuộc phạm vi đợt tiếp nhận hoặc không đáp ứng yêu cầu về thông tin, tài liệu theo Điều 5 Thông tư này sau khi hết thời hạn bổ sung, giải trình thì không được đưa ra Hội đồng đánh giá. Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo cho cơ quan đề xuất, nêu rõ lý do.
5. Trường hợp phát hiện các đề xuất có chức năng hoặc năng lực tương đồng đáng kể trên cơ sở hồ sơ đã tiếp nhận và thông tin hiện có, đơn vị đầu mối tổng hợp, yêu cầu cơ quan đề xuất làm rõ khi cần thiết và cung cấp thông tin cho Hội đồng xem xét.
6. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày xác định danh sách hồ sơ đủ điều kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá. Trường hợp cần thêm thời gian chuẩn bị đối với nội dung chuyên môn phức tạp, thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 65 ngày và phải thông báo cho cơ quan đề xuất.
Mục 2
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN
Điều 17. Hội đồng đánh giá, lựa chọn
1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, lựa chọn theo lĩnh vực, nhóm công nghệ hoặc đợt đánh giá.
2. Hội đồng có từ 07 đến 11 thành viên, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch (nếu có), các ủy viên, trong đó có 01 ủy viên kiêm thư ký khoa học. Mỗi đề xuất được phân công 02 ủy viên phản biện trong số thành viên Hội đồng. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định số thành viên Hội đồng lớn hơn 11 người.
Thành viên Hội đồng có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với nội dung đánh giá; ủy viên phản biện có chuyên môn trực tiếp phù hợp với đề xuất được phân công.
Đơn vị đầu mối cử thư ký hành chính phục vụ Hội đồng. Thư ký hành chính không phải là thành viên Hội đồng và không tham gia chấm điểm.
3. Đại diện cơ quan quản lý nhà nước có liên quan có thể được mời tham dự hoặc cung cấp ý kiến tư vấn khi cần thiết.
4. Đại diện cơ quan đề xuất, tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành và tổ chức có liên quan được mời trình bày, cung cấp thông tin, giải trình; không tham gia thảo luận nội bộ, chấm điểm hoặc biểu quyết.
5. Hội đồng họp khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham dự. Đối với từng đề xuất, phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên có quyền đánh giá, gồm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được ủy quyền và 02 ủy viên phản biện được phân công. Trường hợp không đáp ứng điều kiện này, Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung hoặc thay thế thành viên trước khi kết luận.
6. Trường hợp chưa đủ căn cứ kết luận, Hội đồng ghi rõ nội dung cần làm rõ trong Biên bản họp. Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra, xác minh thực tế khi cần thiết với sự tham gia của thành viên Hội đồng được phân công; kết quả được lập biên bản theo Biểu mẫu BM-04-TTPTN và cung cấp cho Hội đồng xem xét.
Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ khi có đủ kết quả làm rõ, Hội đồng tiếp tục xem xét và kết luận đề xuất đạt hoặc không đạt yêu cầu.
Điều 18. Yêu cầu về độc lập, khách quan và xung đột lợi ích
1. Thành viên Hội đồng không được tham gia đánh giá đối với đề xuất khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đang công tác tại cơ quan đề xuất, tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành hoặc tổ chức trực tiếp tham gia đề xuất;
b) Trực tiếp tham gia xây dựng hồ sơ đề xuất;
c) Có lợi ích tài chính trực tiếp gắn với kết quả lựa chọn hoặc có quan hệ vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột với người đứng đầu tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành hoặc người trực tiếp chủ trì xây dựng đề xuất.
Thành viên Hội đồng có trách nhiệm thông báo các quan hệ, lợi ích khác có thể ảnh hưởng đến tính khách quan để Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét việc tham gia đánh giá.
2. Thành viên Hội đồng và cá nhân được tiếp cận hồ sơ có trách nhiệm bảo mật thông tin, tài liệu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; không được sử dụng, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, tài liệu trái quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về việc bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, dữ liệu cá nhân, quyền sở hữu trí tuệ và các thông tin khác thuộc diện hạn chế tiếp cận theo quy định của pháp luật.
Điều 19. Trình tự đánh giá tại Hội đồng
1. Thư ký hành chính công bố Quyết định thành lập Hội đồng, thành phần tham dự và chương trình làm việc.
2. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên Hội đồng, trong đó có 01 Trưởng ban.
3. Đơn vị đầu mối báo cáo kết quả rà soát hồ sơ và thông tin liên quan phục vụ Hội đồng đánh giá.
4. Cơ quan đề xuất và tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành trình bày đề xuất và trả lời câu hỏi của Hội đồng. Sau phần trình bày, giải trình, đại diện cơ quan đề xuất, tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành và đại biểu không phải thành viên Hội đồng rời phiên họp trước khi Hội đồng thảo luận nội bộ, chấm điểm và biểu quyết.
5. Thành viên Hội đồng lập Phiếu nhận xét theo Biểu mẫu BM-05-TTPTN; 02 ủy viên phản biện được phân công trình bày ý kiến tại phiên họp.
6. Sau khi thảo luận, từng thành viên Hội đồng chấm điểm độc lập theo Biểu mẫu BM-06-TTPTN. Đối với tiêu chí có cấu phần, thành viên ghi điểm từng cấu phần và tổng điểm tiêu chí; tổng điểm tiêu chí phải bằng tổng điểm các cấu phần.
Phiếu hợp lệ phải được chấm đầy đủ các tiêu chí, cấu phần thuộc phạm vi đánh giá; không có điểm vượt mức tối đa; có căn cứ hoặc nhận xét theo yêu cầu; có chữ ký hoặc xác thực điện tử của thành viên. Thành viên chịu trách nhiệm cá nhân về điểm đánh giá.
7. Ban kiểm phiếu kiểm tra Phiếu đánh giá, tổng hợp điểm, đối chiếu các điều kiện đạt yêu cầu theo Điều 11 và lập Biên bản theo Biểu mẫu BM-07-TTPTN. Kết quả đối với từng đề xuất được xác định khi số Phiếu hợp lệ đạt ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng, trong đó có Phiếu của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được ủy quyền và 02 ủy viên phản biện được phân công.
8. Căn cứ kết quả tại Biểu mẫu BM-07-TTPTN, Hội đồng kết luận đề xuất đạt hoặc không đạt yêu cầu theo Điều 11. Đối với đề xuất đạt yêu cầu, Hội đồng xác định nội dung cần hoàn thiện, nếu có, và kiến nghị mức độ, thứ tự ưu tiên, thời điểm cần có năng lực.
9. Đối với nội dung kiến nghị của Hội đồng không được xác định trực tiếp bằng điểm số, Hội đồng thảo luận để thống nhất; trường hợp còn ý kiến khác nhau thì biểu quyết công khai và quyết định theo ý kiến của quá nửa số thành viên tham dự có quyền đánh giá đề xuất. Ý kiến khác hoặc ý kiến bảo lưu được ghi đầy đủ trong Biên bản Hội đồng.
10. Ủy viên kiêm thư ký khoa học lập Biên bản họp Hội đồng theo Biểu mẫu BM-08-TTPTN tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Biên bản được Hội đồng thông qua tại phiên họp và do Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch được ủy quyền cùng ủy viên kiêm thư ký khoa học ký. Trường hợp Hội đồng đánh giá nhiều đề xuất cùng lĩnh vực hoặc nhóm công nghệ, danh sách đề xuất và thứ tự ưu tiên được lập thành phụ lục kèm theo Biên bản Hội đồng.
Điều 20. Kinh phí tổ chức rà soát, đánh giá, lựa chọn
1. Kinh phí tổ chức tiếp nhận, rà soát, xác minh, đánh giá, lựa chọn và các hoạt động hỗ trợ có liên quan được bố trí từ dự toán chi sự nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Nội dung, mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và pháp luật có liên quan; không thanh toán trùng lặp cho cùng một nội dung công việc.
3. Trường hợp hoạt động quy định tại Điều này thuộc phạm vi áp dụng cơ chế tài chính chuyên biệt về nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thì thực hiện theo cơ chế tài chính tương ứng.
Mục 3
HOÀN THIỆN HỒ SƠ, KẾT QUẢ LỰA CHỌN VÀ TRÌNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC
Điều 21. Hoàn thiện hồ sơ và tổng hợp kết quả sau đánh giá
1. Đối với đề xuất được Hội đồng xác định đạt yêu cầu nhưng cần hoàn thiện cách trình bày hoặc dẫn chiếu tài liệu đã có trong hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu cơ quan đề xuất hoàn thiện trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc.
2. Đơn vị đầu mối rà soát việc hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp kết quả đánh giá để báo cáo Bộ trưởng; không làm thay đổi điểm số, kết luận và thứ tự ưu tiên do Hội đồng xác lập. Việc lựa chọn trong số các đề xuất đạt yêu cầu căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng, mức độ cấp thiết, nhu cầu và phạm vi phục vụ, khả năng tận dụng, kết nối, khai thác dùng chung hạ tầng hiện có và giá trị bổ sung của đề xuất đối với năng lực nghiên cứu, thử nghiệm của hệ thống trên phạm vi quốc gia. Trường hợp có nhiều đề xuất có năng lực tương đồng cùng đạt yêu cầu, báo cáo tổng hợp phải làm rõ căn cứ lựa chọn một hoặc nhiều đề xuất.
3. Kết quả đánh giá chuyên môn gồm đề xuất đạt yêu cầu và đề xuất không đạt yêu cầu. Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét lựa chọn trong số các đề xuất đạt yêu cầu để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ theo Điều 22.
Hồ sơ, dữ liệu và kết quả xác minh còn giá trị của đề xuất chưa được lựa chọn để trình được kế thừa ở đợt sau; điểm đánh giá không tự động được bảo lưu. Bộ Khoa học và Công nghệ xác định nội dung cần cập nhật hoặc đánh giá lại căn cứ mức độ thay đổi của nhu cầu, khoảng trống năng lực, công nghệ, tổ chức tham gia và hồ sơ.
4. Trường hợp phát hiện thông tin, tài liệu có căn cứ cho thấy kết quả đánh giá không chính xác, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức để Hội đồng xem xét, kết luận lại đối với nội dung có liên quan trước khi tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền.
Điều 22. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Danh mục
1. Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Danh mục các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược được ưu tiên phát triển trên phạm vi toàn quốc.
2. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ gồm Tờ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ; Danh sách đề xuất được lựa chọn; báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá, lựa chọn và căn cứ xác định thứ tự ưu tiên; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tài liệu cần thiết khác theo quy định.
3. Danh sách đề xuất được lựa chọn để trình Thủ tướng Chính phủ thể hiện tối thiểu tên đề xuất; loại hình; cơ quan đề xuất; công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược hoặc nhiệm vụ được phục vụ; năng lực chủ yếu cần phát triển; mức độ hoặc thứ tự ưu tiên và thời điểm cần có năng lực.
4. Việc Bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn đề xuất để trình Thủ tướng Chính phủ và việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục không phải là quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư hoặc quyết định phương thức đầu tư, nguồn vốn; không làm phát sinh nghĩa vụ bố trí vốn ngân sách nhà nước, không đương nhiên xác lập quyền được đầu tư, giao tài sản hoặc giao tổ chức quản lý, vận hành và không thay thế các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
5. Trường hợp cần làm rõ thêm nội dung trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu cơ quan đề xuất giải trình, bổ sung trong phạm vi nội dung đã được đánh giá.
Điều 23. Thông báo kết quả và thực hiện các thủ tục tiếp theo
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến bằng văn bản về kết quả tổng hợp, lựa chọn theo Điều 21, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo cho cơ quan đề xuất đối với đề xuất không đạt yêu cầu về tiêu chí hoặc đạt yêu cầu nhưng không được lựa chọn trình Thủ tướng Chính phủ trong đợt tiếp nhận theo Biểu mẫu BM-10-TTPTN. Thông báo nêu kết quả đánh giá, kết quả lựa chọn và lý do không được lựa chọn.
2. Trường hợp đề xuất đã được Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ nhưng không có tên trong Danh mục được phê duyệt hoặc được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo cho cơ quan đề xuất sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục, Bộ Khoa học và Công nghệ gửi Quyết định và Danh mục kèm theo đến cơ quan đề xuất; lưu trữ, cập nhật kết quả vào hệ thống thông tin phục vụ quản lý Đề án khi có chức năng tương ứng.
4. Trên cơ sở Danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cơ quan đề xuất căn cứ nguồn vốn, phương thức hình thành, sở hữu và quản lý tài sản, mô hình hợp tác và quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp theo theo thẩm quyền. Việc thành lập mới, tổ chức lại, giao quản lý, vận hành và phê duyệt phương án vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác dùng chung thực hiện theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg và quy định của pháp luật có liên quan.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 24. Trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:
a) Ban hành thông báo đợt tiếp nhận và hướng dẫn các cơ quan đề xuất thực hiện theo Thông tư này;
b) Tiếp nhận, rà soát hồ sơ; tổ chức Hội đồng; phối hợp kiểm tra, xác minh theo yêu cầu của Hội đồng khi cần thiết;
c) Xây dựng, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu về năng lực hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm trên cơ sở dữ liệu hiện có, kết quả rà soát, xác minh, hồ sơ đã đánh giá và dữ liệu được cơ quan, tổ chức chia sẻ;
d) Tổng hợp, cung cấp cho Hội đồng thông tin, dữ liệu có liên quan mà Bộ Khoa học và Công nghệ có hoặc được chia sẻ;
đ) Tổng hợp kết quả, trình Bộ trưởng xem xét, ký hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục; thông báo kết quả và theo dõi tiến độ triển khai sau khi Danh mục được phê duyệt.
Việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu được thực hiện từng bước và không phải là điều kiện tiên quyết để tổ chức đánh giá, lựa chọn theo Thông tư này.
2. Bố trí, hướng dẫn quản lý kinh phí tổ chức rà soát, đánh giá, lựa chọn; cung cấp, phối hợp rà soát thông tin về cơ chế nguồn lực khi cần thiết, không thay thế hoạt động thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn hoặc thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền của cơ quan khác.
3. Theo dõi, tổng hợp tình hình hoàn thiện thủ tục và tiến độ triển khai Danh mục để phục vụ báo cáo theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg; rà soát Danh mục theo kế hoạch triển khai Đề án hoặc khi phát sinh căn cứ cho thấy nhu cầu, công nghệ, khoảng trống năng lực hoặc điều kiện triển khai đã thay đổi. Trường hợp cần điều chỉnh Danh mục hoặc có nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, trình xem xét, quyết định.
Điều 25. Trách nhiệm của cơ quan đề xuất và tổ chức tham gia đề xuất
1. Cơ quan đề xuất tổ chức tiếp nhận, rà soát, tổng hợp và lập hồ sơ đề xuất theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Thông tư này; chịu trách nhiệm về nhu cầu, khoảng trống năng lực, phương pháp, nguồn thông tin và kết quả rà soát được sử dụng làm căn cứ đề xuất.
2. Tổ chức tham gia đề xuất, bao gồm tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin, tài liệu do mình cung cấp; phối hợp cung cấp dữ liệu, tạo điều kiện xác minh khi cần thiết; nhận diện, phân loại thông tin cần bảo mật hoặc hạn chế tiếp cận. Cơ quan đề xuất và tổ chức không phải cung cấp lại thông tin đã được cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu nhà nước mà Bộ Khoa học và Công nghệ có quyền khai thác.
3. Cơ quan đề xuất có trách nhiệm cụ thể hóa mục tiêu năng lực, kết quả đầu ra, phương án nguồn lực, khai thác dùng chung và trách nhiệm của các tổ chức tham gia đã được sử dụng làm căn cứ lựa chọn trong hồ sơ nhiệm vụ, dự án, phương án tổ chức, vận hành hoặc thỏa thuận có liên quan theo quy định của pháp luật.
4. Cơ quan đề xuất cập nhật theo yêu cầu phục vụ báo cáo triển khai Quyết định số 1483/QĐ-TTg; báo cáo khi phát sinh thay đổi về công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược hoặc nhiệm vụ được phục vụ; năng lực chủ yếu; tổ chức đầu mối; phương án khai thác dùng chung; hoặc địa điểm nếu thay đổi đó có thể ảnh hưởng đến căn cứ đánh giá, lựa chọn hoặc nội dung Danh mục.
5. Khi phát sinh thay đổi quy định tại khoản 4 Điều này, cơ quan đề xuất gửi thông tin và giải trình đến Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc xử lý thực hiện như sau:
a) Thay đổi không ảnh hưởng đến năng lực chủ yếu, chức năng và căn cứ lựa chọn thì cập nhật hồ sơ;
b) Thay đổi có thể ảnh hưởng đến căn cứ đánh giá, lựa chọn thì Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức để Hội đồng xem xét lại nội dung có liên quan khi cần thiết;
c) Thay đổi làm ảnh hưởng đến nội dung Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh Danh mục.
Thay đổi kỹ thuật chi tiết trong quá trình lập, thẩm định và thực hiện dự án không làm mất giá trị kết quả lựa chọn nếu không làm thay đổi năng lực chủ yếu, chức năng và căn cứ lựa chọn.
6. Trong quá trình rà soát Danh mục, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu cơ quan đề xuất giải trình khi xảy ra một trong các trường hợp sau: không triển khai theo mốc tiến độ đã báo cáo; không còn nhu cầu hoặc khoảng trống năng lực; năng lực dự kiến không còn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; mất điều kiện chủ yếu để triển khai; hoặc phát hiện thông tin không trung thực làm thay đổi căn cứ lựa chọn. Căn cứ kết quả giải trình, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét nội dung liên quan và, nếu cần điều chỉnh Danh mục, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 26. Điều khoản chuyển tiếp
Các quyết định thành lập, công nhận hoặc đầu tư đối với trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm được cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp đề xuất lựa chọn các cơ sở này để đưa vào Danh mục theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
Điều 27. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2026.
2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật, danh mục công nghệ chiến lược, danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược hoặc văn bản được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
Điều 28. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
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THÔNG TƯ   Quy đ ị nh tiêu chí, h ồ   sơ và trình t ự , th ủ   t ụ c đánh giá, l ự a ch ọ n   đ ề   xu ấ t phát tri ể n trung tâm nghiên c ứ u, th ử   nghi ệ m qu ố c gia, phòng thí  nghi ệ m tr ọ ng đi ể m qu ố c gia t ậ p trung cho công ngh ệ   chi ế n lư ợ c     Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày  19 tháng 02 năm 2025 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số  87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;   Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15  ngày 27 tháng 6 năm 2025;   Căn cứ Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 ngày 10 tháng 12  năm 2025;   Căn cứ Nghị định số 225/2026/NĐ - CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của  Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ  Khoa học và Công nghệ;   Căn cứ Nghị định số 265/2025/NĐ - CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của  Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa  học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về tài chính và đầu tư trong khoa học, công  nghệ và đổi mới sáng tạo;   Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ - CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính  phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định  số 187/2025/NĐ - CP ngày 01 tháng   7 năm 2025;   Căn cứ Quyết định số 21/2026/QĐ - TTg ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Thủ  tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản  phẩm công nghệ chiến lược;   Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ và Vụ  trưởng Vụ Pháp chế;   B ộ   trư ở ng B ộ   Khoa h ọ c và Công ngh ệ   ban hành Thông tư quy đ ị nh tiêu  chí, h ồ   sơ và trình t ự , th ủ   t ụ c đánh giá, l ự a ch ọ n đ ề   xu ấ t phát tri ể n trung tâm  nghiên c ứ u, th ử   nghi ệ m qu ố c gia, phòng thí nghi ệ m tr ọ ng đi ể m qu ố c gia t ậ p trung  cho công ngh ệ   chi ế n lư ợ c.  

